
TT Tên hàng hóa Tên thương mại Quy cách
Hãng

 sản xuất

Nước sản 

xuất

Nhóm 

theo 

TT14

ĐVT

 Số lượng 

trúng 

thầu 

 Đơn giá Thành tiền 

I     22.939.560 

1 Anti A

 Anti – A

(Anti - A (IgM) xác định nhóm 

máu hệ ABO) 

Lọ/10ml
 Spectrum 

Diagnostics 
 Ai Cập 6 Lọ               8         87.990 703.920        

2 Anti B

 Anti – B

(Anti - B (IgM) xác định nhóm 

máu hệ ABO) 

Lọ/10ml
 Spectrum 

Diagnostics 
 Ai Cập 6 Lọ               8         87.990 703.920        

3 Anti AB

Anti – AB

(Anti - AB (IgM) xác định 

nhóm máu hệ ABO)

 Lọ/10ml 
 Spectrum 

Diagnostics 
 Ai Cập 6 Lọ               8         87.990 703.920        

4 Anti D

 Anti – D

(Anti - D (IgM+IgG) phát hiện 

typ Rho (D)) 

Lọ/10ml
 Spectrum 

Diagnostics 
 Ai Cập 6 Lọ               8       155.400 1.243.200     

5
 Test chẩn đoán 

nhanh HBsAg 

Xét nghiệm nhanh chẩn đoán 

viêm gan B

(Asan Easy Test HBs)

25 test/hộp

 Asan 

Pharmaceutic

al Co., Ltd 

  Hàn 

Quốc 
6 Test        1.000         12.600 12.600.000   

6
Heroin/Morphin 

Nước tiểu

Xét nghiệm nhanh tìm Heroin-

Morphine-Opiates (Quick Test 

Heroin - Morphine – Opiates)

50 test/hộp

 Công ty  CP 

SXKD Sinh 

Phẩm Chẩn 

Đoán Y Tế 

Việt Mỹ 

 Việt

Nam 
5 Test           350           8.820 3.087.000     

DANH SÁCH NHÀ THẦU, SINH PHẨM, GIÁ TRÚNG THẦU

Phụ lục

(Kèm theo Quyết định số        /YTCL-QĐ ngày        /4/2023 của TTYT Cam Lâm)

Công ty cổ phần Dược phẩm Tường Khuê
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TT Tên hàng hóa Tên thương mại Quy cách
Hãng

 sản xuất

Nước sản 

xuất

Nhóm 

theo 

TT14

ĐVT

 Số lượng 

trúng 

thầu 

 Đơn giá Thành tiền 

7
Test chẩn đoán 

Giang mai

Xét nghiệm nhanh chẩn đoán 

giang mai

(Asan Easy Test Syphilis)

25 test/hộp

 Asan 

Pharmaceutic

al Co., Ltd 

  Hàn 

Quốc 
6 Test           200         19.488 3.897.600     

II     22.000.000 

8 Test thử nước tiểu Test thử nước tiểu Hộp/100 que Acon
Trung 

Quốc
6 Test      10.000           2.200 22.000.000   

Tổng cộng 44.939.560   

Công ty TNHH Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Phúc An
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